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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh. 

Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa 

Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ tập luyện thường xuyên VKTT. 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn không tự chủ của đơn vị 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua 

mạng. 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày. 

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026. 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1 Yêu cầu chung 

- Địa điểm giao hàng: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Quảng Ninh – Địa chỉ: Khu liên hợp thể thao, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất 

từ năm 2026 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với đầy đủ các thông số 

kỹ thuật kèm theo; 

- Các tài liệu chứng minh bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này 

bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt của các 

cơ quan, đơn vị có chức năng dịch thuật. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ 

tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue 

không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận 

thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận CO/CQ nếu hàng hóa cung 

cấp là hàng nhập khẩu. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp và lắp đặt hàng hóa cho chủ đầu tư chất 

lượng, đảm bảo mỹ quan, không cong vênh, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn 

phòng chống cháy nổ. 
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2.2. Yêu cầu cụ thể: 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 

I Đội Bắn súng   

1 Đạn hơi tập luyện 
Là loại đạn hơi thể thao 4,5mm (dùng cho súng 

ngắn và súng trường) 

2 Đạn nổ tập luyện 

Là loại đạn nổ thể thao tập luyện. Dùng cho cỡ 

nòng .22LR 

Kích thước: 5,6mm 

II Đội Đấu kiếm   

1 Lưỡi Kiếm Liễu điện 

Mã sản phẩm: 1-2 

chiều dài 900mm nguyên liệu thép 

- Hãng sản xuất: Shanghai Jiaying  

Sports Equipment Factory 

2 
Lưỡi Kiếm 3 cạnh 

điện 

Mã sản phẩm: 4- 2 

Chiều dài 901mm , nguyên liệu thép 

- Hãng sản xuất: Shanghai Jiaying  

Sports Equipment Factory 

III Đội Wushu   

1 Đao thuật 

Chất liệu: Thép không gỉ, có chuôi chắc chắn. Thiết 

kế chuyên dụng. 

Khối lượng 10 chiếc trong đó (05 chiếc số 3; 02 

chiếc số 2; 02 chiếc số 4; 01 chiếc số 1) 

2 Kiếm Thuật  

Chất liệu: Chuôi gỗ và thép không gỉ. Thiết kế 

chuyên dụng. Có vỏ bọc bằng gỗ bảo vệ lưỡi kiếm. 

Khối lượng 8 chiếc trong đó (02 chiếc số 5; 02 

chiếc số 2; 02 chiếc số 4; 02 chiếc số 1) 

5 Nam Đao 

Chất liệu: Thép không gỉ, có chuôi chắc chắn. Thiết 

kế chuyên dụng. 

Khối lượng 20 chiếc trong đó (03 chiếc số 5; 04 

chiếc số 3; 10 chiếc số 4; 01 chiếc số 1; 02 chiếc số 

2) 

IV Đội Bắn cung   

1 Cánh tên 3 dây 
- Chất liệu: Nhựa cứng. Loại dùng cho tên cung 3 

dây. Hộp 100 cánh. Kích thước: 2.0" 
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2 Cánh tên 1 dây 
- Chất liệu: Nhựa cứng. Loại dùng cho tên cung 1 

dây. Kích thước: 1.75'' 

3 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 470 C3 

4 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 420 C3 

5 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 570 C3 

6 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 670 C3 

7 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 620 C3 

8 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 520 C3 

9 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 700 C2 

10 Tên X10  
- Chất liệu: Sợi carbon cường độ cao liên kết với lõi 

hợp kim 7075. Loại: 650 C2 

11 Đuôi tên 

- Chất liệu: Nhựa cứng. Phù hợp với tất cả các chân 

cắm (lõi đuôi nhôm) và tất cá các tùy chọn thân tên 

X10. Rãnh nhỏ: .088" ; Rãnh lớn: .098" 

12 Đệm đuôi tên Chất liệu: hợp kim nhôm, trọng lượng: 8gr 

13 Đầu tên 

Đầu tên bằng vonfram (tungsten) cho thân tên X10 

& X10 ProTour. Đầu tên rất cứng ngăn ngừa uốn 

cong. Phù hợp với tất cả các tùy chọn thân tên X10. 

Trọng lượng: 120gr 
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- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà 

thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu 

cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu 

hoặc "tương đương", hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu của E-

HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung 

cấp tài liệu kèm theo để chứng minh. 

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau 

các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ 

thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu 

cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. 

2.3. Các yêu cầu khác 

- Yêu cầu về dịch vụ lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng: 

+ Nhà thầu tiến hành chạy thử ổn định, đảm bảo chất lượng mới bàn giao 

cho Chủ đầu tư.  

+ Nhà thầu hướng dẫn cho cán bộ vận hành của chủ đầu tư thành thục mọi thao 

tác. 

3. Bản vẽ: Không có 

4. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Các sản phẩm, hàng hoá bàn giao sẽ được kiểm tra các thông số theo yêu 

cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Việc bàn giao được hoàn tất khi các 

hàng hoá đúng thông số kỹ thuật, đồng thời các thiết bị có tài liệu đầy đủ để 

chứng minh nguồn gốc và xuất xứ. 

- Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện từ khi hàng hóa được bàn giao 

và lắp đặt hoàn chỉnh tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản 

phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. Nếu hàng hóa không đạt 

yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải 

có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để 

đáp ứng đúng yêu cầu. 

 


